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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN BỘ MÔN
ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2019 - 2020

      
	Stt
	Họ và tên
	Môn
	% Vượt tỉ lệ TP
	Ký nhận
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thùy Trang
	Toán
	2.48%
	
	

	2
	Hồ Thái Bình
	Toán
	3.69%
	
	

	3
	Nguyễn Thị Trang
	Toán
	4.83%
	
	

	4
	Hồ Thị Lý
	Toán
	4.83%
	
	

	5
	Phạm Thị Giang
	Toán
	3.67%
	
	

	6
	Vũ Thị Lệ Duyên
	Văn
	1.7%
	
	

	7
	Phạm Thị Yến Linh
	Văn
	2.82%
	
	

	8
	Lê Nguyễn Ngọc Trai
	Văn
	0.49%
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
	Lý
	2.49%
	
	

	10
	Trần Thị Thơm
	Lý
	11.38%
	
	

	11
	Tạ Thị Thu Huyền
	Hóa
	6.22%
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	Hóa
	6.38%
	
	

	13
	Mai Phương
	Sinh
	13.62%
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	Địa
	1.39%
	
	

	15
	Hà Hải Vân
	Địa
	2.54%
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	GDCD
	0.37%
	
	

	17
	Lê Thị Hà
	GDCD
	0.37%
	
	

	18
	Vũ Thị Ngọc 
	Văn
	-0.71%
	
	

	19
	Lê Thị Lan
	Văn
	-0.67%
	
	

	20
	Lê Thị Hoa Mai
	Sử
	-0.39%
	
	

	21
	Chu Thị Năm
	Sinh
	-14.5%
	
	

	22
	Phan Thị Vinh
	Sinh
	-13.5%
	
	

	23
	Cao Thùy Linh
	Anh
	-10.9%
	
	

	24
	Vũ Thị Trâm
	Anh
	-7.31%
	
	

	25
	Cao Thị Thiên Đoan
	Lý
	-7.67%
	
	

	26
	Nguyễn Chiến Lợi
	Hóa
	-012%
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